MẪU 17/KHCN
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHQGHN ngày   tháng   năm 2022 
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ 
HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ĐHQGHN
Số: ….…/KHCN/20…

Căn cứ Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN số………./HĐ-KHCN ngày    tháng     năm 20….., 
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN “…”, mã số….., ngày    tháng   năm 20….,
Ngày … tháng …  năm 20…, chúng tôi gồm:

Bên giao (Bên A): Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại diện: Ông/Bà…………….
Chức vụ: Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 		
		
Bên nhận (Bên B): Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ
1. Đơn vị chủ trì: 
Đại diện: 
Chức vụ:  
Số tài khoản: 
Để tại ngân hàng: 
     
2. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN mã số…….
Họ và tên: 
Đơn vị công tác: 
Điện thoại: 
Số chứng minh thư nhân dân/CCCD: ………………..
Ngày cấp……………..Nơi cấp……………………….

Cùng tiến hành nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN số………./HĐ-KHCN ngày    tháng     năm 20….., với các điều khoản sau: 
(Đối với trường hợp nghiệm thu mức “Đạt” trở lên) 
Điều 1. Bên B đã hoàn thành nhiệm vụ “Tên nhiệm vụ”, mã số:…….. với đầy đủ các sản phẩm như đã cam kết trong thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt và hợp đồng thực hiện nhiệm vụ đã ký bao gồm: 
a) Hàng hóa, thiết bị, nguyên vật liệu, dây chuyền công nghệ, giống cây trồng, giống vật nuôi 
	TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	
	Số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra 

	
	
	
	Chỉ tiêu chất lượng
 đạt được
	

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



b) Báo cáo mô tả về nguyên lý ứng dụng, phương pháp, tiêu chuẩn, quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật; Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác,…
	TT
	Sản phẩm đăng ký trong thuyết minh
	Sản phẩm đạt được



	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


 c) Cấp độ công bố của sản phẩm  
	TT
	Sản phẩm công bố
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống Web of Science (SCI, SCIE, SSCI và A&HCI) 
	
	

	2
	Bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống Scopus 
	
	

	3
	Báo cáo khoa học toàn văn đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế (có phản biện) thuộc hệ thống Web of Science, Scopus
	
	

	4
	Bài báo quốc tế không thuộc hệ thống Web of Science, Scopus
	
	

	5
	Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia/ báo cáo khoa học toàn văn đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế (có phản biện)
	
	

	6
	Sách chuyên khảo/Chương sách chuyên khảo được ấn hành bởi các nhà xuất bản quốc tế uy tín (theo xếp hạng hiện hành của Web of Science, Scopus, nhóm A-B của SENSE, nhóm 100 trường đại học (đối với khối khoa học tự nhiên và công nghệ) và nhóm 500 trường đại học (đối với khối khoa học xã hội và nhân văn) hàng đầu thế giới theo xếp hạng của THE (Times Higher Education), danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước…)
	
	

	7
	Sách chuyên khảo quốc tế (xuất bản ở nước ngoài)
	
	

	8
	Sách chuyên khảo trong nước
	
	

	9
	Đăng ký sở hữu trí tuệ (ghi rõ loại hình)
	
	

	10
	Sản phẩm chuyển giao (báo cáo tư vấn chính sách, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ công nghệ,…) 
	
	

	11
	Khác (ghi rõ)
	
	


d) Hỗ trợ đào tạo:............Thạc sĩ, ............Nghiên cứu sinh 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu thành lập theo Quyết định số       /QĐ-ĐHQGHN ngày    tháng     năm 20….. của Giám đốc ĐHQGHN đánh giá xếp loại: “Xuất sắc”/“Đạt”. 
Điều 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ  đã hoàn thành đầy đủ thủ tục thanh quyết toán kinh phí nhiệm vụ với đơn vị chủ trì và nhận đủ kinh phí triển khai nhiệm vụ  là :……………
Điều 3. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng, thanh lý hợp đồng được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 02 bản. 

	 
ĐẠI DIỆN BÊN B
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ



CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 
	Hà Nội, ngày     tháng     năm ………
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI




(Đối với trường hợp nghiệm thu mức “Không đạt”) 
Điều 1. Bên B đã hoàn thành được các sản phẩm sau theo thuyết minh được phê duyệt và hợp đồng đã ký: 
	a) Hàng hóa, thiết bị, nguyên vật liệu, dây chuyền công nghệ, giống cây trồng, giống vật nuôi 
	TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	
	Số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra 

	
	
	
	Chỉ tiêu chất lượng
 đạt được
	

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



 b) Báo cáo mô tả về nguyên lý ứng dụng, phương pháp, tiêu chuẩn, quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật; Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác,…
	TT
	Sản phẩm đăng ký trong thuyết minh
	Sản phẩm đạt được

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


c) Cấp độ công bố của sản phẩm  
	TT
	Sản phẩm công bố
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống Web of Science (SCI, SCIE, SSCI và A&HCI) 
	
	

	2
	Bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống Scopus 
	
	

	3
	Báo cáo khoa học toàn văn đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế (có phản biện) thuộc hệ thống Web of Science, Scopus
	
	

	4
	Bài báo quốc tế không thuộc hệ thống Web of Science, Scopus
	
	

	5
	Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia/ báo cáo khoa học toàn văn đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế (có phản biện)
	
	

	6
	Sách chuyên khảo/Chương sách chuyên khảo được ấn hành bởi các nhà xuất bản quốc tế uy tín (theo xếp hạng hiện hành của Web of Science, Scopus, nhóm A-B của SENSE, nhóm 100 trường đại học (đối với khối khoa học tự nhiên và công nghệ) và nhóm 500 trường đại học (đối với khối khoa học xã hội và nhân văn) hàng đầu thế giới theo xếp hạng của THE (Times Higher Education), danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước…)
	
	

	7
	Sách chuyên khảo quốc tế (xuất bản ở nước ngoài)
	
	

	8
	Sách chuyên khảo trong nước
	
	

	9
	Đăng ký sở hữu trí tuệ (ghi rõ loại hình)
	
	

	10
	Sản phẩm chuyển giao (báo cáo tư vấn chính sách, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ công nghệ,…) 
	
	

	11
	Khác (ghi rõ)
	
	


	d) Hỗ trợ đào tạo:............Thạc sĩ, ............Nghiên cứu sinh 
	Căn cứ thuyết minh nhiệm vụ  được phê duyệt, Bên B còn thiếu các sản phẩm sau: 
	-.............................
	Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thành lập theo Quyết định số        /QĐ-ĐHQGHN ngày     tháng      năm 20.... đã đánh giá nhiệm vụ  ở mức “Không đạt”. 
	Cơ quan quản lý xác định nhiệm vụ không hoàn thành vì lý do: Khách quan/Chủ quan. 
	Điều 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ được thanh toán số kinh phí là:......................
	Số kinh phí phải nộp lại ngân sách nhà nước là:.........................
	Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ đã hoàn thành các nghĩa vụ nêu trên. 
Điều 3. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng, thanh lý hợp đồng được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 02 bản. 
	

ĐẠI DIỆN BÊN B
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ




CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 
	
Hà Nội, ngày     tháng     năm 20……
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
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